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TIÊU CHUẨN CƠ SỞ 

NƢỚC RỬA CHÉN SAIGON TH 

 
 

1. Phạm vi áp dụng: 

- Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Nước rửa chén Saigon TH do Hộ kinh doanh Saigon 

TH sản xuất. 

- Nước rửa chén Saigon TH giúp làm sạch bóng chén bát, khử mùi hiệu quả. Với các thành 

phần dịu nhẹ làm mềm da tay, đặc biệt an toàn sức khỏe cho người sử dụng. 
 

2. Tiêu chuẩn trích dẫn: 

TCVN 6971-2001 về nước rửa tổng hợp dùng trong nhà bếp 

3. Phân loại, quy cách: 

-     Nước rửa chén Saigon TH được đóng gói nhiều quy cách khác nhau, bao gồm các loại: 1lít, 

4 lít  
 

   *   Ngoài ra, tùy theo nhu cầu của khách hàng mà có thể đóng gói với nhiều quy cách khác 

nhau. 

3. Yêu cầu kỹ thuật: 
 

3.1. Chỉ tiêu về ngoại quan: 

* Trạng thái: Dạng gel 

* Mùi vị: Mùi đặc trưng. 

* Màu sắc: Màu xanh lá hoặc màu vàng hoặc màu hồng. 

* Tạp chất: Không có 

3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật: Các chỉ tiêu hóa, lý phải phù hợp với quy định ở bảng 1. 

Bảng 1 – Chỉ tiêu hóa lý của Nƣớc rửa chén Saigon TH 
 

Tên các chỉ tiêu ĐVT Mức chất lƣợng 

1 
Hàm lượng chất hoạt động bề mặt, 

không nhỏ hơn 

% 
10 

2 pH  6 - 8 

3 
Hàm lượng methanol, không lớn 

hơn 

mg/kg 
1000 

4 Hàm lượng asen, không lớn hơn mg/kg 1 

5 
Hàm lượng kim loại nặng, tính theo 

chì, không lớn hơn 

mg/kg 
2 

6 Chất làm sang huỳnh quang  Không được phép 

8 
Độ phân hủy sinh học, không nhỏ 

hơn 

% 
90 
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4. Phƣơng pháp thử: 

- Các chỉ tiêu trong bảng 1 được thử nghiệm theo TCVN 6971-2001 

  

5. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển: 

5.1. Bao gói: 

Các sản phẩm Nước rửa chén Saigon TH được đóng gói trong chai nhựa với dung tích là 01 lit 

hay 4 lít. Sau đó với đóng gói 1lit, 4lit sẽ được đóng gói vào thùng carton. 

 (Ngoài ra, tùy theo nhu cầu của khách hàng, có thể có các quy cách đóng gói khác) 

5.2. Ghi nhãn: trên nhãn sản phẩm ghi nội dung phù hợp với Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 

14/4/2017 và các văn bản pháp luật hiện hành khác, tối thiểu gồm: tên sản phẩm, tên công 

ty, địa chỉ, nguyên liệu, các chỉ tiêu chất lượng chính, số tiêu chuẩn công bố, số đăng ký 

lưu hành, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản,…Hạn sử dụng của sản phẩm là 

03 năm kể từ ngày sản xuất. 

 

5.3. Bảo quản: Tồn trữ sản phẩm nơi thoáng mát, sạch, tránh ẩm mốc, côn trùng, nguồn nhiệt 

hay ánh sáng mặt trời trực tiếp gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.   

 

5.4. Vận chuyển: Khi vận chuyển cần tránh chồng chất, tránh mưa nắng hay các yếu tố gây ảnh 

hưởng đến sản phẩm. 
 

**************************** 


